	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH ĐẮK LẮK
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 26/2023/NQ-HĐND 
	Đắk Lắk, ngày 07 tháng 12 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
VỀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN THUỘ C TỈNH ĐẮK LẮK TỪ NĂM 2024
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;
Xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 261/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Các khoản thu ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã hưởng 100%
1. Các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100%: Thực hiện theo tiết a.1 điểm a khoản 1 Điều 1 tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017.

2. Các khoản thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố (ngân sách cấp huyện) hưởng 100%: Thực hiện theo tiết a.1 điểm a khoản 2 Điều 1 tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017.

3. Các khoản thu ngân sách xã, phường, thị trấn (ngân sách cấp xã) hưởng 100%: Thực hiện theo tiết a.1 điểm a khoản 3 Điều 1 tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017.

Điều 2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương
1. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách cấp huyện và cấp xã

	Nội dung các khoản thu
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách cấp huyện và cấp xã

	a) Thuế giá trị gia tăng
	
	

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	80%
	20%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	
	

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	30%
	70%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	b) Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	80%
	20%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	
	

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	30%
	70%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	c) Thuế thu nhập cá nhân
	
	

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	80%
	20%

	- Chi Cục thuế quản lý thu:
	
	

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	30%
	70%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	d) Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước
	
	

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	
	

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	0%
	100%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	đ) Thuế bảo vệ môi trường
	
	

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	
	

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	100%
	0%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	100%
	0%

	e) Thuế tài nguyên
	
	

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	
	

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	0%
	100%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	f) Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	
	

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	0%
	100%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	g) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	
	

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	
	

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	0%
	100%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	h) Tiền sử dụng đất
	
	

	- Các dự án thuộc tỉnh quản lý
	100%
	0%

	- Các dự án thuộc cấp huyện quản lý và các khoản thu tiền sử dụng đất khác phát sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố
	15%
	85%

	i) Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
	
	

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	80%
	20%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	
	

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	20%
	80%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	k) Lệ phí môn bài
	
	

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	
	

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	0%
	100%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	l) Lệ phí trước bạ
	
	

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	
	

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	0%
	100%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%


- Tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách tỉnh nêu trên đã bao gồm: 5% chuyển cho Quỹ phát triển đất tỉnh và 10% để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý vận hành trên địa bàn tỉnh.

- Không áp dụng tỷ lệ phân chia đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được khấu trừ vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng do người sử dụng đất đã tự nguyện ứng trước để chi bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phát sinh thông qua việc ghi thu, ghi chi ngân sách. Sở Tài chính thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách tỉnh đối với các dự án do tỉnh quản lý; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách cấp huyện đối với các dự án do cấp huyện quản lý.

2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách cấp xã.

a) Các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu phân chia cho ngân sách cấp huyện và cấp xã tại Khoản 1 Điều này, được để lại toàn bộ cho ngân sách cấp huyện, không phân chia cho ngân sách cấp xã.

b) Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách cấp huyện và cấp xã đối với các khoản thu do Chi cục Thuế quản lý thu được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp; chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu trong các phụ lục đính kèm.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2023, được áp dụng từ năm ngân sách 2024 và thay thế Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2022./.

	
	CHỦ TỊCH




Huỳnh Thị Chiến Hòa


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHU LUC I

TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024

~ THANH PHO BUON MA THUQT ‘ o
(Ban hanh kem theo Nghi quyéet so: 26/2023/NQ-HPND ngay 07 thang 12 nam 2023 cua Hoi dong Nhan dan tinh Dak Lak)

Thué tiéu
thu dac o £ o
Thué Thué Thué biét tir . | Thuéstr | Thue st .A Tién cho thué | . . -
e oge A « X . Thué dung dat | dung dat Tién <, 2% < Lé phi Lé phi
X4, phud hi gia tri thu nhép thu nhép hang hoa, |, . . c PR . ; mat dat, mat N .
TT (A4 phuong, thi ia t3 doanh nohié c4 nhan dich tal nguyén nong phindng | sir dung dat & mon bai | trwéc ba
trin gia tang oanh nghié¢p ich vu nohid hia nudc
ghiép | nghiép
trong
nwoc
TNS NSH [NSX NS NSH [NSX NS NSH [NSX| NSH [NSX| NSH [NSX| NSH | NSX |[NSH| NSX NS NSH |NSX NS NSH|NSX|NSH| NSX | NSH |NSX
] inh Tinh Tinh Tinh Tinh

1 Elﬁ%?ng Thong 350, |5696(149 30% |70%] 0% | 30% |56%|14%|100%| 0% [100%| 0% [100%| 0% |8696| 14% | 15% |85%| 0% | 20% [80%| 0% | 0% [100%|100% 0%
2 g}‘l‘g‘t’“g Thanhi 3000 1 096 [709%| 30% |70%| 0% | 309% | 0% |70%|1009%| 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 15% |85%| 0% | 209 [80%| 0% | 0% |100%|100%| 0%
3 g}é‘;‘;’“g Thanhi 00 14506(25%| 309% |70%| 0% | 309% |459%|25%|100%| 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 15% |85%| 0% | 20% [80%| 0% | 0% |100%|100%| 0%
4 E‘;‘f““g Thang) 550 |5306|179%| 30% |70%] 0% | 30% |53% |179%|100%| 0% |100%| 0% |100%| 0% |83%| 179% | 15% |85%| 0% | 20% [80%| 0% | 0% [100%|100% | 0%
5 [Phudng Tan Loi | 30% |50%|20%| 30% [70%]| 0% | 30% |50%|20% |100% | 0% |100% | 0% [100%| 0% [80%| 20% | 15% |85%| 0% | 20% [80%|0% | 0% |[100%|100%)| 0%
6 [Phuong Tan An | 30% |54%|16%| 30% |70%| 0% | 30% [54%|16% |100%| 0% |100% | 0% |100%| 0% | 0% |100%| 15% |85%| 0% | 20% [80%)| 0% | 0% |100%|100%| 0%
7 PPhuong Tu An | 30% |32%|38%| 30% |70%| 0% | 30% [32%|38% |100%| 0% |100% | 0% |100%| 0% | 0% |100%| 15% |85%| 0% | 20% [80%)| 0% | 0% |[100%|100%| 0%
8 [Phuong Tan Lap | 30% |40%|30% | 30% |70%| 0% | 30% [40%|30% |100%| 0% |100% | 0% |100%| 0% | 0% |100%| 15% |85%| 0% | 20% [80%)| 0% | 0% |100%|100%| 0%
9 Eﬁggﬁg Tan' 3004 | 09 709 30% |70%] 0% | 30% | 0% |70%|100%| 0% |1009%| 0% [100%| 0% | 0% |100%| 15% |85%| 0% | 20% [80%| 0% | 0% |100%|100%| 0%
10 ?‘i‘gf“g Tan' 3004 |519%(199%| 309% |70%] 0% | 30% [519|19%|100%| 0% |100%| 0% [100%| 0% | 0% |100%| 15% |85%| 0% | 20% (80| 0% | 0% |100%|100% 0%
11 [Phuong Tan Hoa| 30% | 0% |70%| 30% |70%]| 0% | 30% | 0% [70%|100%| 0% |100% | 0% [100%| 0% | 0% |100% | 15% |85%| 0% | 20% [80%|0% | 0% |[100%|100% 0%
12 i‘;‘;ﬁng Khanhl 5504 | 506 (6596 309 |709%| 0% | 30% | 5% |65%|1009%| 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 15% |85%| 0% | 20% |80%| 0% | 0% |100%|100%| 0%
13 PPhuong Ea Tam | 30% [20%|50% | 30% |70%]| 0% | 30% |20%|50%|100% | 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 15% [85%]| 0% | 20% (80%| 0% | 0% |100%)|100%| 0%
14 [Xa Hoa Thing |30% | 0% |70%|30% |70%]| 0% | 30% | 0% |70%|100% 0% |100% | 0% [100%| 0% | 0% |100% | 15% |85%| 0% | 20% [80%|0% | 0% [100%|100% 0%
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15 [Xa Hoa Thuan | 30% | 5% |65%| 30% |70%| 0% | 30% | 5% |65%|100%| 0% |100% | 0% [100%| 0% | 0% [100%| 15% |85%| 0% | 20% |80%] 0% | 0% {100%|100% | 0%
16 [Xa Cu Eebur 30% | 0% [70%| 30% [70%| 0% | 30% | 0% [70% |100%| 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 15% [85%| 0% | 20% [80%| 0% | 0% |100%|100%/| 0%
17 XaEaTu 30% |22%(48%| 30% |70%| 0% | 30% |22% |48%100% | 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 15% |85%/| 0% | 20% (80%| 0% | 0% |100%|100% | 0%
18 [Xa Ea Kao 30% | 8% [62%| 30% [70%|0% | 30% | 8% [62% |100% | 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 15% [85%| 0% | 20% [80%| 0% | 0% |100%|100%/| 0%
19 [X& Hoa Phu 30% | 5% [65%| 30% [70%|0% | 30% | 5% [65% |100% | 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 15% [85%| 0% | 20% [80%| 0% | 0% |100%|100%/| 0%
20 [X& Hoa Khanh | 30% |40%(30%| 30% [70%| 0% | 30% |40% |30%|100% | 0% |100%| 0% [100% | 0% | 0% |100%| 15% |85%| 0% | 20% |80% 0% | 0% |100%|100% | 0%
21 [X& Hoa Xuén 30% |30%(40%| 30% |70%| 0% | 30% |30% |40%|100% | 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100% | 15% |85%| 0% | 20% (80%| 0% | 0% |100%|100% | 0%
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PHU LUC II

TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024

o THI XA BUON HO ‘ o
(Ban hanh kem theo Nghi quyet so: 26/2023/NQO-HDND ngay 07 thang 12 nam 2023 cua Hoi dong Nhan dan tinh Pak Lak)

Thué tiéu
thu dac £ o £ o
Thué Thué Thué biét tir , | Thuéstr | Thue sir 5 Tién cho thué | . . .. -
cx gs o A N . Thue dung dat | dung dat Tien <y a4 < Lé phi Lé phi
gia tri thu nhip thu nhip hang hoa, |, .. A N RN ., £ mit dat, mét I b
. \ e« " PRSI . tai nguyén| ndng phindng | sir dung dat . mon bai | trwéc ba
T X4, phuong, gia tang doanh nghiép ca nhéan dich vu nghiép nghiép nuée
thi tran trong ) )
nwéc
NS NS NS NS NS
. INSHINSX| ... NSH |[NSX]| .., . INSH|NSX|NSH |[NSX|NSH [NSX|NSH | NSX [NSH|NSX| ..., -, INSHINSX| ... NSH [NSX [NSH|NSX |NSH |[NSX
Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh
1 [X3a Cu Bao 0% [80%|20%| 0% |100%)| 0% | 0% |90% [10% |100%| 0% |100%]| 0% | 0% |100%|30%|70% | 15% |85% | 0% | 0% [100%| 0% |50% |50% |100%| 0%
2 X3 EaBlang 0% [50%(50%]| 0% [100%] 0% | 0% |90%|10% [100%| 0% |100%)| 0% [100%]| 0% | 0% |100%]| 15% |85% | 0% | 0% [100%| 0% |35% |65% [100%| 0%
3 [Xa Ea Prong 0% [45% |55%| 0% |100%)| 0% | 0% |90% |10% |100%| 0% |100%]| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 15% |85% | 0% | 0% [100%]| 0% |40% |60% |100%| 0%
4 [X3& Ea Sién 0% [60%(40%]| 0% [100%] 0% | 0% |80%|20% [100%| 0% |100%| 0% [100%| 0% | 0% |100%)]| 15% |85% | 0% | 0% | 0% [100%| 0% [100%|100%| 0%
5 [X& Binh Thuan| 0% |95%/| 5% | 0% (100%| 0% | 0% (91%/| 9% ({100%]| 0% |100%| 0% |50% | 50% | 0% (100%| 15% [85%| 0% | 0% |50% |50% | 0% |100%|100%| 0%
6 ggf““g Dodn 1 504 1849|169 0% [100%| 0% | 0% [929% | 8% [100%| 0% [100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% |40%|60% [100%| 0%
7 gllgl(;ng bat 0% [85%|15%| 0% |100%)| 0% | 0% |84% |16% |100%| 0% |100%]| 0% |100%| 0% |30%|70% | 15% |85% | 0% | 0% [100%| 0% |30% | 70% |100%| 0%
8 E_Iél;fong Binh 0% [94%| 6% | 0% |100%)| 0% | 0% |94% | 6% [100%| 0% |100%]| 0% |100%| 0% |20%|80% | 15% |85% | 0% | 0% [100%)| 0% |45% |55% |100%| 0%
Phuong Théng 0 o | /O 0 onl 0o 0 o | 40 o4l 0O AR 0 0 0 0 0 AR 0 YARGD 0 0 onl 00
9 Nhét 0% [94%| 6% | 0% |100%)| 0% | 0% |96% | 4% [100%| 0% |100%]| 0% |100%| 0% [60%|40% | 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% |50% |50% |100%| 0%
10 glllr?r?ng An 0% [95%|5% | 0% |100%)| 0% | 0% |92% | 8% [100%| 0% |100%]| 0% |100%| 0% |50%|50% | 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% |50% |50% |100%| 0%
11 Egg(mg An 0% [95%|5% | 0% |100%)| 0% | 0% |92% | 8% [100%| 0% |100%]| 0% |100%| 0% |50%|50% | 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% |50% |50% |100%| 0%
12 ilrl]uo‘ng Thién 0% [95%|5% | 0% |100%)| 0% | 0% |95% /| 5% [100%| 0% |100%]| 0% |100%| 0% [60%|40% | 15% |85% | 0% | 0% [100%]| 0% |70% |30% |100%| 0%
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PHU LUC III

TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024

HUYEN EA H'LEO
(Ban hanh kém theo Nghi quyét sé: 26/2023/NO-HPND ngay 07 thing 12 ndam 2023 cia Héi dong Nhan dan tinh Dak Lik)

Thué tiéu
thl_l di:lc A o A o

Thué Thué Thué biét tir , | Thuestr ) Thué si 2 Tidnchothué | . . .. | .. ..

cr oo o o 5 . Thue dung dat | dung dat Tién <) X < Lé phi | Lé phi

X4, phuo hi gia tri thu nhap thu nhap hang hoa, tai nguyén| ndn hi nén sit dung ait | M3 dat, mit mon bai | trwéc ba

TT| % Phut ng, thi gia ting doanh nghiép cd nhan dich vu guy 9 phI nong ung nuéc :

tran nghiép nghiép
trong
nuéc
NS NS NS NS NS
.+ INSHINSX| ..~ [NSHNSX| ..~ [INSHNSX|NSHINSX|NSH [NSXNSH| NSX [NSH|NSX| ... 7 INSHINSX|, ..~ |NSH INSX|NSHINSX|NSHINSX
Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh

1 [Thi trin Ea Drang | 0% |85%|15%]| 0% [100%)| 0% | 0% |85% |15%| 0% [100%]|100%]| 0% | 0% [100%| 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% |50%|50%|80% [20%
2 [Xa Ea Khal 0% |50%50%| 0% (100%]| 0% | 0% [50%|50%)| 0% [100%|100%]| 0% | 0% |100%| 0% (100%) 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% |50% 50%|50% [50%
3 XadEaWy 0% |70%30%| 0% (100%| 0% | 0% (70%|30%)| 0% [100%|100%| 0% | 0% |100%| 0% (100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% |50% 50%|50% [50%
4 [Xa Cu Mot 0% (70%30%| 0% (100%| 0% | 0% |70%|30%| 0% [100%[100%| 0% | 0% |100%]| 0% |100%]| 15% |85%| 0% | 0% (100%| 0% |50%50%|50% 50%
5 [Xa Ea Ral 0% |70%30%| 0% (100%]| 0% | 0% (70%|30%| 0% [100%|100%]| 0% | 0% |100%| 0% (100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% |50% 50%|50% [50%
6 XdEaDlié Yang | 0% |40%|60%| 0% [100%]| 0% | 0% |40% |60%| 0% [100%|100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% [50% |50% |50% |50%
7 X&Ea Sol 0% |70%30%| 0% (100%]| 0% | 0% (70%|30%| 0% [100%|100%]| 0% | 0% |100%| 0% (100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% |50% 50%|50% [50%
8 [X& Ea Hiao 0% |50%50%| 0% (100%]| 0% | 0% (50%|50%| 0% [100%|100%]| 0% | 0% |100%| 0% (100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% |50% 50%|50% [50%
9 [Xa Ea Nam 0% (70%30%| 0% (100%| 0% | 0% |70%|30%| 0% [100%(100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%]| 15% [85%| 0% | 0% (100%| 0% |50%50%|50% 50%
10 [X& Ea H'Leo 0% |70%30%| 0% (100%]| 0% | 0% (70%|30%| 0% [100%|100%]| 0% | 0% |100%| 0% (100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% |50% 50%|50% [50%
11 Xa Ea Cu A Mung | 0% [50% |50%| 0% |100%]| 0% | 0% |50%|50%| 0% [100%|100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% |50%|{50%|50%|50%
12 [Xa Ea Tir 0% [50%150%| 0% (100%| 0% | 0% |50%|50%| 0% [100%[100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%]| 15% |85%| 0% | 0% (100%| 0% |50%50%|50% 50%
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PHU LUC IV

TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024

HUYEN EA SUP
(Ban hanh kém theo Nghi quyét sé: 26/2023/NO-HPND ngay 07 thing 12 ndam 2023 cia Héi dong Nhan dan tinh Ddk Lik)

Thué ticu
thu dac £ - £ o
Thué Thué Thué biét tir , | Thuésir | Thucsw .; Tidnchothué | . .. | .. ..
s g A o N . Thue dung dat | dung dat Tién < 2k < Lé phi Lé phi
gia tri thu nhép thu nhip hang héa, |, .. A N BN . £ mat dat, mat N .
Xa. phuons. thi o< on PRSI . tai nguyén| noéng phindng | sir dung dat . mon bai | truéc ba
TT 2P ll’?llg, 1 gia tang doanh nghiép ca nhan dich vu nghiép nghiép nuéc
tran trong : :
nuéc
NS NS NS NS NS
. INSHINSX| ..~ |NSH [NSX]| ..~ [NSH NSX|NSH [NSX|NSH |[NSXINSH| NSX INSH|NSX ...~ [NSH|NSX| ..~ |[NSH [NSXNSH|NSX NSH|NSX
Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh
1 [Thi trdn Ea Sap | 0% |70%|30%| 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%| 0% [100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%] 15% |85% | 0% | 0% [100%) 0% |50%]| 50% |80% |20%
2 X3 Cu Mlan 0% [70% [30%| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% (100%| 0% [100%| 0% | 0% |100% | 0% |100%]| 15% [85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%(80% [20%
3 [XdlaEaBung | 0% |70%|30%]| 0% |100%] 0% | 0% [100%) 0% |100%]| 0% [100%| 0% | 0% |100% | 0% |100%]| 15% |85%| 0% | 0% |100% 0% | 0% [100%]|80% [20%
4 [Xala Cu Kbang | 0% |70%|30%| 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% |100%| 0% |100%]| 0% | 0% |100% | 0% |100%]| 15% (85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|80% |20%
5 [X3 Ea Rék 0% [70% |30%| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% (100%| 0% [100%| 0% | 0% |100% | 0% |100%]| 15% [85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|80% [20%
6 X3 Ealé 0% [70% [30%| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% (100%| 0% [100%| 0% | 0% |100% | 0% |100%]| 15% [85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|80% [20%
7 X3 Ia Jloi 0% |70% |30%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%]| 0% [100%]| 0% | 0% |100% | 0% [100%| 15% |85% | 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%|80% [20%
8 [XaYaToMét | 0% [90%|10%| 0% [100%]| 0% | 0% |100%]| 0% |100%| 0% (100%| 0% | 0% [100% | 0% |100%| 15% (85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|80% |20%
9 [XilaLdp 0% [70% |30%| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% (100%| 0% [100%| 0% | 0% |100% | 0% |100%]| 15% [85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|80% [20%
10 [X& la Rvé 0% |70% |30%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%]| 0% [100%]| 0% | 0% |100% | 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%|80% [20%
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PHU LUCV
TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024
HUYEN KRONG NANG
(Ban hanh kém theo Nghi quyét sé: 26/2023/NO-HPND ngay 07 thing 12 ndam 2023 cia Héi dong Nhan dan tinh Dak Lik)
Thué ticu
thu dic £ o £ o
Thué Thué Thué biét tir , | Thuesir | Thue sir .; Tiénchothué | . . .. | «. ..
e, A A 5 . Thué¢ | dung dat | dung dat Tién < 2k < L¢ phi Lé phi
gia tri thu nhip thu nhap hang hoa, |, ;. R N N . £ mat dat, mat L. .
~ . . > . " PR . tai nguyén| ndng | phindng | st dung dat . mon bai | trudc ba
X4, phuong, thi gia tang doanh nghiép ca nhan dich vu o A nuéc
TT £ nghiép nghiép
tran trong : ¢
nuéc
NS NS NS NS NS
.+ INSHINSX| ..~ INSH|NSX]| ., 7 [NSH|NSXNSH{NSX [NSH|NSX [NSH|NSX INSHINSX ...~ INSH|NSX| ... ~, [NSH[NSXNSH|NSX|NSH|NSX
Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh
Thi trdn Krong
1 Nang 0% |95% | 5% | 0% | 0% (100%| 0% |90% |10%| 0% [{100%]| 0% [100%| 0% |100%]| 0% [100%] 15% |85%| 0% | 0% [100%) 0% | 0% [100%{100%, 0%
2 [Xa CuKlong 0% |50% |50%| 0% | 0% (100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% [100%]| 0% |100%| 0% [100%] 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%{100%, 0%
3 [X& Ea Dah 0% |90% |10%| 0% | 0% (100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% {100%]| 0% |100%| 0% [100%] 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%(100%, 0%
4 X& Tam Giang 0% |90% |10%| 0% | 0% (100%| 0% [100%| 0% | 0% [{100%]| 0% {100%]| 0% |100%]| 0% [100%] 15% |85%| 0% | 0% [100%) 0% | 0% [100%{100%, 0%
5 [X&d EaTam 0% |90% |10%| 0% | 0% (100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% {100%]| 0% |100%]| 0% [100%] 15% |85%| 0% | 0% [100%) 0% | 0% [100%{100%, 0%
6 [X& EaToh 0% |95% | 5% | 0% [90% |10% | 0% |90% |10%| 0% [100%]| 0% {100%]| 0% |100%| 0% [100%] 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%(100%, 0%
7 X&8EaTan 0% |95% | 5% | 0% | 0% (100%| 0% |90% |10%| 0% [100%]| 0% ({100%]| 0% |100%| 0% [100%] 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%(100%, 0%
8 [Xa Phu Loc 0% |95% | 5% | 0% | 0% (100%| 0% |95% | 5% | 0% [{100%]| 0% [100%]| 0% |100%]| 0% [100%] 15% |85%| 0% | 0% [100%) 0% | 0% [100%{100%, 0%
9 [X& EaPuk 0% |95% | 5% | 0% | 0% (100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% ([100%]| 0% |100%| 0% [100%] 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%(100%, 0%
10 [Xa PliéYa 0% [100%| 0% | 0% | 0% (100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% {100%]| 0% |100%| 0% [100%] 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%{100%, 0%
11 [X4 Ea Ho 0% [100%]| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% {100%]| 0% |100%| 0% [100%] 15% |85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%{100%, 0%
12 [X& Pha Xuén 0% [100%]| 0% | 0% [90% |10% | 0% |90% |10%| 0% [{100%]| 0% {100%]| 0% |100%]| 0% [100%] 15% |85%| 0% | 0% [100%) 0% | 0% [100%{100%, 0%
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PHU LUC VI

TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024

o HUYEN BUON DPON ‘ o
(Ban hanh kem theo Nghi quyéet so: 26/2023/NQ-HPND ngay 07 thang 12 nam 2023 cua Hoi dong Nhan dan tinh Dak Lak)

Thué tiéu
thll di:ic A o A o
Thué Thué Thué bigter | oo dThn“e;gt (;rhn“e;gt Tidn Tiéncho thué | .o | (oo
gia tri thu nhap thu nhap hang hoa, |, . ue | dung ung « Lol mat dat, mét epal v Pt
. . . " PR . tai nguyén| néng phindng | sir dung dat . mon bai | trudc ba
X4, phuong, gia tang doanh nghiép ca nhén dich vu n n nudc
TT) " thi trén trong nghiep | nghicp
) nuéc
NS NS NS NS NS
. INSHINSX|,... = [NSH [NSX|,.. =, [NSH|NSX|NSH INSX|NSH [NSX|NSH|NSX [NSH|NSX | .=, [NSHINSX|,...~ [NSH|NSX|NSH|NSX [NSH|NSX
Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh
1 [Xa EaBar 0% |40%(60%| 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%]| 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%]|90% |10%
2 [X&a Tan Hoa 0% |30%(70%)| 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%]| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%]|90% |10%
3 [X& Cudr Knia | 0% |20%(80%)]| 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%]| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%]|90% |10%
4 X& Ea Nudl 0% |30%|70%| 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%]| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%]|90% |10%
5 [X& Ea Wer 0% |20%(80%| 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%]| 15% |85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%]|90% |10%
6 [X& EaHuar 0% |70%(30%)| 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%]| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%]|90% |10%
7 Xa@KrongNa | 0% [90%[10%]| 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%]| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%]|90% |10%
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PHU LUC VII
TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024
o HUYEN CU M'GAR ‘ o
(Ban hanh kem theo Nghi quyét so: 26/2023INQ-HDND ngay 07 thdang 12 nam 2023 cua Hoi dong Nhdn ddn tinh Pak Lak)

Thué tiéu . )

7| Xa, phu;(‘mg, thi gia ting doanh nghiép ¢4 nhan g:ﬁl hV(:la, tai nguyén nncl)lr-lg phi lr:gng sir dung dat nuée mon bai | trudc ba
tran 1 U ghicp ngniep
trong nuw6c
NS NS NS NS NS
Tinh NSH|NSX Tinh NSH|{NSX Tinh NSH|NSX|NSH|NSX |[NSH [NSX|NSH|NSX [NSH|NSX Tinh NSH|NSX Tinh NSH NSXNSH|NSX|NSH[NSX

1 [Thi trdn Quang phii | 0% [90%|10% | 0% | 0% [100%| 0% |80% |20% | 0% [100%(100%]| 0% | 0% [100%]| 0% [100%]| 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|90% [10%
2 [Thi tran Ea P&k 0% |60%|40% | 0% | 0% |100%]| 0% |70%|30% 0% |100%[100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%| 15% [85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|30% |70%
3 [Xa EaKiét 0% [97%| 3% | 0% | 0% |100%| 0% |70% |30% | 0% (100%|100%| 0% | 0% (100%| 0% [100%| 15% |85% | 0% | 0% [100%] 0% | 0% [100%|30% |70%
4 [Xa Ea Drong 0% [95%| 5% | 0% | 0% |100%| 0% |80% |20% | 0% (100%|100%| 0% | 0% (100%| 0% (100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%] 0% | 0% [100%|30% |70%
5 [Xa Cu Sué 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% |80% |20%| 0% |100%|100%) 0% | 0% [100%| 0% [100%]| 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|60% [40%
6 [Xa Cudr Pang 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% |70% |30%| 0% |100%|100%) 0% | 0% [100%| 0% [100%]| 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|60% [40%
7 [X& Ea Mnang 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% |50% |50% | 0% [100%|100%| 0% | 0% (100%| 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%] 0% | 0% [100%|30% |70%
8 [Xa Cu M'gar 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% |60% |40% | 0% [100%|100%| 0% | 0% (100%| 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%] 0% | 0% [100%|30% |70%
9 [X& Ea Kpam 0% | 0% [100%| 0% | 0% |100%| 0% |50% |50%| 0% |100%|100%) 0% | 0% [100%| 0% [100%]| 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|30% |70%
10 [X& Ea Tul 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% |50% |50% | 0% [100%|100%| 0% | 0% (100%| 0% (100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%] 0% | 0% [100%|30% |70%
11 [Xi Quang Tién 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% |70% |30% | 0% (100%|100%| 0% | 0% (100%| 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%] 0% | 0% [100%|30% |70%
12 [Xa Cu DLié M'nong| 0% | 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |70%|30% | 0% [100%{100%| 0% | 0% (100%| 0% [100%| 15% [85% | 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%30% |70%
13 [X& Ea Tar 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% |50% |50%| 0% |100%|100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%]| 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|30% |70%
14 [Xa Quang Hiép 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% |80% |20% | 0% (100%|100%| 0% | 0% (100%| 0% (100%| 15% |85% | 0% | 0% [100%] 0% | 0% [100%|30% |70%
15 [Xa Ea H'ding 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% |70% |30%| 0% |100%|100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%]| 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%]|30% |70%
16 [X& Ea M'dréh 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% |60% |40%| 0% |100%|100%) 0% | 0% [100%| 0% [100%]| 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|30% |70%
17 [X4 Ea Kuéh 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% |60% |40% | 0% [100%|100%| 0% | 0% (100%| 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%] 0% | 0% [100%|30% |70%
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PHU LUC VIII

TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024

HUYEN EA KAR
(Ban hanh kem theo Nghi quyét so: 26/2023/NO-HPND ngay 07 thang 12 nam 2023 cua Hoi dong Nhdn dan tinh Pak Lak)

Thué tiéu
thl;l di:’lc s s
Thué Thué Thué bigt tir , | Thuéstr | Thuésw 5 Tién cho thué | . . _—
R A A > . Thué dung dat | dung dat Tién <. 3& < Lé phi L¢ phi
gia tri thu nhap thu nhip hang hoa, |, ;. o N N . P mat dat, mat s .
Xa. phurd thi e« o n PRI . tal nguyén| nong phindng | sir dung dat , mon bai | trwéc ba
1T |38 phuong, thi gia tang doanh nghiép c& nhéan dich vu nahie nohié nwéc
trin trong ghiep ghiep
nudc
NS NS NS NS NS
.+ INSHINSX| ..~ [NSH|NSX| ..~ [NSHINSX|NSH [NSX|NSH [NSX|NSH| NSX [NSH|NSX | ... 7, INSHINSX| ..~ [NSH|NSX|NSH|NSX |NSH|NSX
Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh
1 [Thj trdn EaKar | 0% [100%| 0% | 0% [100%) 0% | 0% |80%|20%|100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 15% [85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100% 0% |100%
2 [Thi trdn EaKnbp | 0% [100%)| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |80%|20%|100%| 0% [100%]| 0% | 0% |100%| 0% |100%]| 15% |85%| 0% | 0% |100%) 0% | 0% [100%| 0% |100%
3 [Xi Ea Par 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |80% [20% (100%]| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%
4 XadEa O 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |80% |20% (100%]| 0% |100%] 0% | 0% |100%| 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%
5 X4 Ea Pal 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [80% |20% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%
6 [Xa Cu Yang 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |80% [20% (100%]| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%
7 [X& Xuan pha 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |80% |[20% (100%]| 0% |100%] 0% | 0% |100%| 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%
8 X4 EaSH 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [80% |20% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%
9 [Xi Cu Ni 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [80% |20% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%
10 X3 Ea K mat 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |80% |20% (100%]| 0% |100%] 0% | 0% |100%| 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%
11 X3 Cu Hué 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [80% |20% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%
12 [Xa Cu Elang 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [80% |20% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%
13 [Xa Cu Prong 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |80% [20% (100%]| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%]| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%
14 [Xa Cu Bong 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |80% [20% (100%]| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%]| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%
15 [X& Ea Tyl 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [80% |20% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%
16 IX& Ea Sar 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [80% |20% |100%| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%
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PHU LUC IX
TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024
HUYEN M'DRAK
Ban hanh kém theo Nghi quyét so: 26/2023/NQ-HPND ngay 07 thang 12 nam 2023 cua Hpi dong Nhdn dan tinh Pak Lak,
ghi quy g4y g g
Thué tiéu
thu dac £ o £ o
Thué Thué Thué biét tir , | Thuéstr | Thue sir .A Tién cho thué | , . .. -
e, « A x . Thue dung dat | dung dat Tién < 2k < L¢ phi Lé phi
gia tri thu nhap thu nhp |hang hda,|, .. o N N . P mat dat, mat L .
5 ohurd hi ia tin doanh nohié ¢4 nhan dich tai nguyén| néng phindng | sir dung dat nwée mon bai | trudc ba
17| X& phuong, thi | gia ting oanh nghi¢p e nghi¢p | nghi¢p
tran trong
nuwéc
NS NS NS NS NS
.+ INSHNSX|,., 7 [NSH[NSX|__, ", INSHINSX|NSH INSX|NSH [NSXINSH|NSX [INSH|NSX ..., 7, [NSHINSX|.... ", [NSH NSXNSH|NSX |NSH [NSX
Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh
1 [Thi trAn M'Prik 0% (100%]| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [80% |20%|100%| 0% [100%]| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 15% [85%| 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%|100%| 0%
2 X3 EaTrang 0% (100%]| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [80% |20%|100%| 0% [100%]| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 15% [85%| 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%|100%| 0%
3 X3 Cu Kroa 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |80%|20%{100%| 0% [100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
4 X3 CuM'Ta 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |80%|20%|{100%| 0% [100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
5 X Krong Jing 0% (100%]| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [80% |20%|100%| 0% [100%]| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 15% [85%| 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%|100%| 0%
6 X4 Krong A 0% [100%]| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [80% |20%|100%]| 0% [100%]| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 15% [85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |100%|100%| 0%
7 X4 Ea Pil 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |80%|20%|{100%| 0% [100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
8 X4 Ea Lai 0% (100%]| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [80% |20%|100%| 0% [100%]| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 15% [85%| 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%|100%| 0%
9 X4 Ea Riéng 0% (100%]| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [80% |20% |100%| 0% [100%]| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 15% [85%| 0% | 0% (100%| 0% | 0% |100%|100%| 0%
10 [x3 Ea M'Lay 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |80%|20%{100%| 0% (100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
11 X3 Ea M'Poal 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |80%|20%{100%| 0% (100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
12 X5 Cu P'Rao 0% [100%]| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [80% |20% |100%| 0% [100%]| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 15% [85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |100%|100%| 0%
13 X3 Cu San 0% |100%| 0% | 0% | 70% |30%| 0% |80%|20%{100%| 0% [100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
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PHU LUC X

TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024

o HUYEN KRONG PAC ‘ o
(Ban hanh kem theo Nghi quyet so: 26/2023/NQ-HDND ngay 07 thang 12 nam 2023 cua Hoi dong Nhan dan tinh Padk Lak)

Thué tiéu ) )
£ e P thu dic Thue st | Thue s A A
le‘t‘fl th:l:ll;fa th:l:;; bigttir | Thué | dung dat | dung dit Tién Tr‘ljl‘t‘ ;:f tmh:f Léphi | LE phi
X3, phuong, %a tin doanh n 'hl;é cA nhé.rf hang héa, |tai nguyén| néng phindng | sir dung dat : nlré"c : mon bai | trwéc ba
T thi trin & 8 EHeP dich vu nghiép | nghiép
trong nwéc
NS NS NS NS NS
.+ |NSH [NSX|,.. 7 [NSH [NSX| ..~ [NSH|NSX|NSH |[NSX|NSH|NSX [INSH|INSX|NSH|NSX | ... INSHINSX| .., ", INSH|NSX[NSH|NSX |NSH | NSX
Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh
1 gﬁ;g:gn 0% [100%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% |30% |70%|100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%]| 0% |100%|15% [85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% (100%|100%| 0%
2 ggrgoa 0% |60% |[40% | 0% |100%| 0% | 0% |30% |70%|100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%]| 0% |100%|15% [85% | 0% | 0% [100%]| 0% | 0% (100%|100%| 0%
3 ﬁuEéi 0% |60% |40% | 0% |100%| 0% | 0% |30% |70%|100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 0% |100%|15% [85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% (100%|100%| 0%
4 XaEaKénh | 0% |60% [40% | 0% |100%| 0% | 0% [30% |70% |100%]| 0% | 0% |100%| 0% |100%| 0% |100%]15% [85% | 0% | 0% |100%]| 0% | 0% |100%|100%| 0%
5 [XdEaYodng | 0% |60% |40%| 0% [100%| 0% | 0% |30% |70% |100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%]| 0% [100%|15% [85% | 0% | 0% [100%] 0% | 0% [100%|100%| 0%
6 XadHoaAn | 0% |60% |40%| 0% |100%| 0% | 0% |30% |70% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 0% [100%|15% |85% | 0% | 0% [100%]| 0% | 0% |100%|100%| 0%
7 [Xd Hoatién | 0% |60% |40%| 0% |100%| 0% | 0% |30% [70% |100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%| 0% [100%|15% |85% | 0% | 0% [100%] 0% | 0% [100%|100%| 0%
8 [X4 Tan Tién| 0% |60% |40% | 0% |100%| 0% | 0% |30% [70% |100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%| 0% [100%|15% |85% | 0% | 0% [100%] 0% | 0% [100%|100%| 0%
9 [Xa EaUy 0% | 60% |40% | 0% [100%| 0% | 0% |30% |70% |100%| 0% | 0% [100%]| 0% [100%| 0% |100%|15% |85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%{100%| 0%
10 [X& Yiéng 0% |60% |40% | 0% |100%| 0% | 0% |30% |70%|100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%]| 0% |100%|15% [85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% (100%|100%| 0%
11 E?léiag 0% |60% |[40% | 0% |100%| 0% | 0% |30% |70%|100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%]| 0% |100%|15% [85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% (100%|100%| 0%
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12 ;ikKréng 0% | 60% |40% | 0% [100%]| 0% | 0% |30% |70% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 0% |100%|15% |85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|100%| 0%
13 XaEaKly | 0% |60% |40%]| 0% |100%]| 0% | 0% |30% |70% |100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%| 0% |100%]|15% |85% | 0% | 0% [100%]| 0% | 0% |100%|100%| 0%
14 xzEaPhé | 0% [90% [10%| 0% (100%| 0% | 0% |30% |70% |100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%| 0% |100%|15% |85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% (100%|100%| 0%
15 X3 vuBén | 0% | 60% |40% | 0% |100%| 0% | 0% |30% |70% [100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%) 0% |100%|15% |85% | 0% | 0% [100%] 0% | 0% [100%|100%| 0%
16 [xa EaHiu | 0% |60% |40%| 0% |100%| 0% | 0% |30% |70% [100%]| 0% | 0% |100%| 0% [100%]| 0% [100%]|15% |85% | 0% | 0% |100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
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PHU LUC XI

TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024

o HUYEN KRONG ANA ‘ o
(Ban hanh kem theo Nghi quyéet so: 26/2023/NQ-HDND ngay 07 thang 12 nam 2023 cua Hoi dong Nhan dan tinh Dak Lak)

Thué tiéu
S S £ thu dac Thué siv | Thué sir A A
Thue Thué Thue bigttir | Thué | dung dat | dung dat Tién Tien cho thue |, o i | Lé phi
gia tri thu nhap thu nhép x . A A N RN . P mat dat, mat NP .
. . . " LA hang héa, |tai nguyén| nbng phi ndng | sir dung dat . mon bai | trwéc ba
X4, phwong, gia ting doanh nghiép ca nhén . o oA nuoéc
TT R dich vu nghiép nghiép
thi tran ,
: trong nuéc
NS NS NS NS NS
, o INSHINSX]. .., INSH|NSX|.,... NSH |INSX|NSH [NSX|NSH [NSX|NSH|NSX|NSH|NSX|.... & INSH|NSX]|..., - [NSH|NSX|NSH|NSX|NSH |[NSX
Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh
1 %;;ra“ Buon 1 g05 1100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% |100%|15%|85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% 100%|100%| 0%
2 [Xa Dur Kmal 0% (100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |100%| 0% (100%| 0% |100%| 0% | 0% [100%]| 0% |100%]|15% |85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%]100%| 0%
3 [Xd EaBong 0% (100%| 0% | 0% (100%)| 0% | 0% [100%| 0% (100%| 0% [100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%|15% |85% | 0% | 0% [{100%| 0% | 0% [100%{100%)| 0%
4 [Xa Binh Hoa 0% [100%| 0% | 0% (100%)| 0% | 0% [100%| 0% (100%)| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%|15% |85% | 0% | 0% [{100%| 0% | 0% [100%{100%)| 0%
5 [X& Quang Pién | 0% |100%| 0% | 0% |100%]| 0% | 0% |100%| 0% |100%| 0% |100%]| 0% | 0% [100%| 0% [100%|15% |85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%(100%| 0%
6 [Xa EaNa 0% [100%| 0% | 0% (100%)| 0% | 0% [100%| 0% (100%| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%|15% |85% | 0% | 0% [{100%| 0% | 0% [100%{100%)| 0%
7 igggﬁg 0% [100%| 0% | 0% (100%)| 0% | 0% [100%| 0% (100%)| 0% [100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%|15% |85% | 0% | 0% [{100%| 0% | 0% [100%{100%)| 0%
8 [Xa Dray Sap 0% (100%| 0% | 0% (100%)| 0% | 0% [100%| 0% (100%)| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%|15% |85% | 0% | 0% [{100%| 0% | 0% [100%{100%)| 0%
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PHU LUC XII

TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024

o HUYEN KRONG BONG ‘ o
(Ban hanh kem theo Nghi quyéet so: 26/2023/NQ-HPND ngay 07 thang 12 nam 2023 cua Hoi dong Nhan dan tinh Dak Lak)

Thué tiéu
thll di:ic £ = £ o
Thué Thué Thué bigt tir , | Thuestr | Thue sir ) Tidnchothué | .. .. | '~ ..
cx ge A A N . Thué | dung dat | dung dat Tién <y a4 < Lé phi | L¢ phi
gia tri thu nhip thu nhip hang hoa,|, .. A N R . £ mit dat, mat M .
Xa R . o s < PR . tai nguyén| nodng | phindng | sir dung dat . mon bai | trudc ba
a, phuwong, thi gia tang doanh nghiép c& nhan dich vu o i nuoc
Ll trin trong nghi¢p | nghicp
nuéc
NS NS NS NS NS
.+ INSHINSX| ... =, INSHINSX|, ..~ INSHINSX|NSH|NSX|NSH|NSXINSH| NSX [NSH[NSX| ...~ INSHINSX| ..~ [NSH|NSXINSH|NSXNSH|NSX
Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh
1 [Xa Khué Ngoc Pién| 0% [50%|50%| 0% [100%) 0% | 0% |40%] 60% |100% 0% 100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%j 15% (85%]| 0% | 0% [100% 0% | 0% [100% 50%50%
2 X3 Hoa L& 0% [50%|50%| 0% [100%| 0% | 0% |40%| 60% |100%| 0% [100%) 0% | 0% |100%| 0% [100%| 15% [85%]| 0% | 0% [100% 0% | 0% [100%|50%|50%
3 [X& Hoa Phong 0% [80%)|20%| 0% [100%| 0% | 0% |40%| 60% |100%]| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 15% [85%]| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100% 50% [50%
4 [Xa Cu Kty 0% |50%|50%| 0% [100%| 0% | 0% |40%|60% |100%]| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 15% [85%]| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100% 50% [50%
5 [X4 Hoa Tan 0% |50%|50%| 0% (100%) 0% | 0% | 0% [100%/100% 0% (100%] 0% | 0% |100%| 0% [100%,| 15% |85%] 0% | 0% |100%] 0% | 0% [100%|50% |50%
6 X4 Hoa Thanh 0% |50%|50%| 0% [100%| 0% | 0% |40%|60% |100%]| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 15% [85%]| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100% 50% [50%
7 X4 Hoa Son 0% |50%|50%| 0% [100%| 0% | 0% |40%| 60% |100%]| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 15% [85%]| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100% 50% [50%
8 [Xa Ea Trul 0% |50%|50%| 0% [100%) 0% | 0% [40%|60% [100% 0% (100%] 0% | 0% |100%| 0% [100%,| 15% |85%] 0% | 0% |100%] 0% | 0% [100%|50% |50%
9 [Xa Dang Kang 0% |50%|50%| 0% [100%) 0% | 0% [40%|60% 100% 0% (100%] 0% | 0% |100%| 0% [100%,| 15% |85%] 0% | 0% |100%] 0% | 0% [100%|50% |50%
10 [X& Cu Pui 0% [80%)|20%| 0% (100%| 0% | 0% |40%|60% |100%]| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 15% [85%]| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100% 50% [50%
11 IX& Cu Pram 0% |50%|50%| 0% (100%| 0% | 0% |40%|60% |100%]| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 15% [85%]| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100% 50% [50%
12 [X4 Yang Mao 0% |80%|20%| 0% [100%) 0% | 0% [40%|60% [100% 0% (100%] 0% | 0% |100%| 0% [100%,| 15% |85%] 0% | 0% |100%] 0% | 0% [100%|50% |{50%
13 E;;;a“ Krong 0% [90%|10%| 0% |70%|30%| 0% |40%| 60% [100% 0% [100% 0% | 0% |100%| 0% [100%)| 15% (85%| 0% | 0% [100% 0% | 0% |100%85%|15%
14 [X& Yang Reh 0% |50%|50%| 0% [100%| 0% | 0% |40%|60% |100%]| 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 15% [85%]| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100% 50% [50%
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PHU LUC XIII

TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024

HUYEN LAK
(Ban hanh kem theo Nghi quyét so: 26/2023/NQ-HPND ngay 07 thang 12 nam 2023 cua Hoi dong Nhan dan tinh Pak Lak)

Thué tiéu
thu dac £ £ -
Thué Thué Thué biét tir , | Thuest) Thué sir .; Tidnchothué | . .. | +~ ..
s ge o « N . Thue | dung dat | dung dat Tién <, 2% < Lé phi Lé phi
gia tri thu nhip thu nhip hang hoa, | ;. A N BN . £ mat dat, mat . )
~ \ . T s " PR . tai nguyén| noéng phindng | sir dung dat . mon bai | trwéc ba
X4, phuong, thi gia tang doanh nghiép cé nhan dich vu o oA nuée
TT P nghiép nghiép
tran trong
nuwéc
NS NS NS NS NS
. INSH|NSX | .. 3 INSHINSX| ..~ INSH|NSX|NSH |NSX|NSH |NSX|NSH [NSX|NSH|NSX ... 3 [NSHNSX| ..~ [NSH|NSXINSH|NSX|NSH |NSX
Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh
1 [Thi trdn Lién Son | 0% |70%|30% | 0% |70%]|30% | 0% (70%|30% [100%)| 0% [100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 15% [85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%/100%]| 0%
2 [Xa Pik Nué 0% | 0% [100%]| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%{100%]| 0% (100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%)] 15% |85% 0% | 0% [100%]| 0% | 0% {100%(100%| 0%
3 [Xa ik Phoi 0% | 0% [100%]| 0% | 0% |100%| 0% | 0% [100%{100%]| 0% (100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%)] 15% |85% | 0% | 0% [100%]| 0% | 0% {100%(100%| 0%
4 [Xa Budn Tria 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%(100%]| 0% [100%]| 0% |100%| 0% | 0% [100%]| 15% [85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
5 [Xa Buon Triét 0% |70%|30% | 0% [70%|30% | 0% |70% | 30% (100%| 0% |100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%| 15% [85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% (100%|100%| 0%
6 [X& Bong Krang 0% | 0% (100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%(100%| 0% |100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%| 15% [85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|100%| 0%
7 [XaYang Tao 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%{100%]| 0% |100%]| 0% |100%| 0% | 0% [100%]| 15% [85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
8 [Xa bik Liéng 0% |70%|30% | 0% |70%|30% | 0% |70%|30% (100%| 0% |100%]| 0% |100%| 0% | 0% [100%]| 15% [85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
9 [X& EaRBin 0% | 0% (100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%(100%| 0% |100%| 0% [100%| 0% | 0% [100%| 15% [85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|100%| 0%
10 [X& Nam Ka 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%{100%]| 0% |100%]| 0% |100%| 0% | 0% [100%]| 15% [85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
11 [X& Kréng N& 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%(100%]| 0% |100%]| 0% |100%| 0% | 0% [100%]| 15% [85% | 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
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PHU LUC XIV
TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024
HUYEN CU KUIN
(Ban hanh kem theo Nghi quyéet so: 26/2023/NQ-HPND ngay 07 thang 12 nam 2023 cua Hoi dong Nhan dan tinh Dak Lak)
Thué tiéu
thu dac £ £ o
Thué Thué Thué biét tir , | Thuésir | Thutsw .; Tién cho thué | . . .. -
. e o ” N . Thuée | dung dat | dung dat Tién <, 2% < Lé phi Lé phi
gia tri thu nhip thu nhip hang hoa, |, , . A N hi N . £ mat dat, mat 5N bai h
X, phwong, thi  gia tan doanh nghi¢ ca nhan dich yy |21 NGUyen nong ) phinong ) s dyng dat mirée mon bai | truge ba
1 [X& phuong, thi  gia ting p ich vy nghiép | nghiép
tran trong ¢ ¢
nuwéc
NS NS NS NS NS
.+ INSHINSX| .. 7 [INSHINSX]| .. 7 [NSH|NSX|NSH |NSX|NSH [NSX|NSH|NSX [NSH|NSX | ..., INSH|INSX|, ..~ |NSH|NSXNSHINSX|NSH |NSX
Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh
1 x4 Ea Tiéu 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%| 0% [100%| 0% | 0% |100%)| 0% [L00%| 15% |85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|100%| 0%
2 X4 Ea Ktur 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%]| 0% [100%| 0% [100%| 0% | 0% |100%)| 0% [L00%| 15% |85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|100%| 0%
3 X4 Ea Hu 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%| 0% [100%| 0% [100%| 0% | 0% |100%)| 0% [100%| 15% |85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|100%| 0%
4 [X& Ea Ning 0% [100%]| 0% | 0% |100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%]| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 15% [85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
5 [X& Ea BHOk 0% [100%]| 0% | 0% |100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%]| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 15% [85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
6 XiCuEwi 0% (100%| 0% | 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 0% |100%| 0% | 0% [100%| 0% |100%| 15% [85% | 0% | 0% [100%| 0% | 0% |100%(100%| 0%
7 [Xa Dray Bhing | 0% |100%]| 0% | 0% [100%] 0% | 0% |100%]| 0% [100%j| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% |100%)| 15% |85%]| 0% | 0% [100%)] 0% | 0% [100%/100%] 0%
8 [Xa Hoa Hiép 0% [100%]| 0% | 0% |100%| 0% | 0% |100%]| 0% [100%]| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 0% [100%| 15% [85%| 0% | 0% [100%]| 0% | 0% [100%|100%| 0%
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PHU LUC XV

TY LE PHAN TRAM PHAN CHIA NGUON THU GIUA NGAN SACH HUYEN VA NGAN SACH XA TU NAM 2024

HUYEN KRONG BUK
(Ban hanh kém theo Nghi quyét sé: 26/2023/NO-HPND ngay 07 thing 12 ndam 2023 cia Héi dong Nhan dan tinh Dk Lik)

Thué tiéu
thu dac £ o £ o
Thué Thué Thué biét tir , | Thuesir | Thuésw .; Tién cho thué | . . .. I
e, « A N . Thué dung dat | dung dat Tién <, 1k < L¢ phi L¢ phi
gia trl thu nhap thu nhip  [hang hoa, tai nguyén| nén hi nén sir dung dit | ™3 dat, mat mon bai | trwéc ba
X4, phuong, thi gia tang doanh nghiép cd nhan dich vu guy n hig pn hié g Mng nuéc :
L tran trong ghicp ghi¢p
nuwéc
NS NS NS NS NS
. INSH|NSX| .~ INSHINSX| ..~ [NSHINSX|NSH [NSX|NSH [NSX|NSH |[NSX|NSH|NSX| ... INSHINSX]| .., [NSH|NSXINSH|NSX [NSH [NSX
Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh
1 [Xa Cu Né 0% |20% |80%| 0% |50%|50%)| 0% |85%|15%100%| 0% (100%]| 0% [100%| 0% | 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |100%|100%| 0%
2 [Xa Chu Kbd 0% |75% |25%| 0% [50% (50%| 0% [85%|15%(100%| 0% [100%| 0% [100%| 0% | 0% |100%| 15% [85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|100%| 0%
3 [Xa Cu Pong 0% [95% | 5% | 0% [50% (50%| 0% [85%|15%(100%| 0% [100%| 0% [100%| 0% | 0% |100%| 15% [85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|100%| 0%
4 X4 EaSin 0% |100%]| 0% | 0% |50% |50%| 0% |85% |15%|100%| 0% [100%]| 0% [100%| 0% | 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |100%(100%| 0%
5 [Xa Pong Drang | 0% |90% |10%| 0% |75%|25%]| 0% |85%15%|100%)| 0% [100%]| 0% |100%| 0% | 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |100%]100%| 0%
6 [Xa Tan Lap 0% [20% |80%| 0% [50% (50%| 0% [85%|15%(100%| 0% [100%]| 0% [100%| 0% | 0% |100%| 15% [85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% [100%|100%| 0%
7 X3 Ea Ngai 0% |20% |80%| 0% |50% (50%| 0% |85% (15%|100%| 0% [100%]| 0% [100%| 0% | 0% |100%| 15% |85%| 0% | 0% [100%| 0% | 0% |100%(100%| 0%
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